
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 46 2012 TD K Buồng trứng

2 0

3 0

4 0

17 5 49 1001 UXTC 17 tuần

17 6 31 1001 NXTC 16tuần

18 7 47 1001 UBT(T) 16cm/VMC RT + Đoạn chi

18 8 52 0000 K NMTC

18 9 31 1001 NXTC 16 tuần/ VMC

19 10 63 0000 UBT (P) 8cm

19 11 54 0000 UXTC 14 tuần/Thiếu máu,VMC UBT

19 12 40 2012 UXTC 18 tuần

19 13 51 4024 UXTC 16 tuần

19 14 48 3033 UXTC 14 tuần

15 50 2002 UXTC 14 tuần

16 45 4014 NXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 45 2032
UBT 12cm,CĐPB: U giả nang/VMC 

2lần

17 2 45 3023 UXTC 16 tuần

17 3 48 2002 UXTC 16 tuần/VMC 

17 4 38 1001 NXTC 16 tuần

HỒ HOA + CHI.TT + LY.SB

Q.TUẤN + TUẤN.TT + PHAN HÀ.SB

Q.TUẤN + TUẤN.TT + PHAN HÀ.SB

HƯƠNG THU + CHI.TT + HÀ.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + HUY.SB + HOÀNG.SB(S)

BS SẢN A + VŨ HUYỀN.SB + KHỎE.SB(C)

MỸ Ý + HỒ HOA + CHI.TT   

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

HƯƠNG THU + CHI.TT + HÀ.TT

    

    

PHẠM HẢI + HIỀN.CĐT + TRANG.TT

PHẠM HẢI + HIỀN.CĐT + TRANG.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HÀO.SB + HIỆP.SB (S)

BS SẢN A + HOA.SB + HOÀN.SB(C)

THÁI HÀ + PHẠM HẢI + HIỀN.CĐT

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT(UBT : Cắt u + PP còn lại)

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u  làm sinh thiết lạnh: 

Từ ngày 11/03/2013 đến ngày 17/03/2013 (Tuần3)

- Nếu K: Cắt TC+ PP còn lại+ mạc nối lớn toàn bộ

              + Sinh thiết PM thành ổ bụng

- Nếu lành tính: Cắt TC, để PP còn lại nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN

HOÀNG THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

BÙI THỊ TRANG ĐÀI

BÙI THỊ VẼ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

TRẦN THỊ MAI

KIỀU THỊ NGỌC

LÊ THỊ THANH HUỆ

TRẦN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ HAI

NGUYỄN THỊ HẠNH

VÕ THỊ NĂM

MAI THỊ CÚC

PHAN THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ VINH

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ NGỌC MAI  

916

882

1056

961

41 b

970

989

SHC

907

893

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

828

40 b

908

849

PM

Ngày: 11/03/2013 

Ngày: 12/03/2013 

911

50 b

837

873



18 5 48 1011 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần

18 6 45 4024 UXTC 16 tuần

18 7 37 1001 NXTC 14tuần

19 8 49 1001 UXTC 16 tuần

19 9 45 ĐT UXTC 14 tuần/Tiểu đường

19 11 43 2012 NXTC 14tuần

19 12 42 2002 UXTC 14 tuần

19 13 40 1001 UXTC 14 tuần + UBT (P) 10cm

4 0 0

4 0 0

17 1 58 8008 UBT  15cm

17 2 48 2002 UXTC 14 tuần

17 3 45 2002 UXTC 18 tuần

17 4 41 ĐT NXTC 12 tuần

18 5 38 2002 UBT(P) 12cm

18 6 48 2012 UXTC 14 tuần

18 7 37 1001 NXTC 15tuần/VMC

18 8 45 3003 UXTC 16 tuần

18 9 43 1011 NXTC 14 tuần + Kyste Bartholin(T)

10 0

19 11 47 ĐT UXTC 22 tuần

19 12 38 4014 UXTC 16 tuần

19 13 37 2032 NXTC 18tuần

14 45 0000 NXTC 16tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 45 2002 TD K Buồng trứng

2 0

3 0     

   

   

T.HÒA + TR.LOAN + TRÚC PHƯƠNG.SB  

T.HÒA + TR.LOAN + TRÚC PHƯƠNG.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + AN.SB + ÁNH.SB(S)

BS SẢN A +  CHI.SB + DẦU.SB(C)

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + VÂN.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + VÂN.NT

T.HÒA + TR.LOAN + TRÚC PHƯƠNG.SB

BS SẢN A + ĐÀO LOAN.SB + LONG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + TUẤN.TT

Q.KHOA + TUẤN.TT + NGÂN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + LÊ NHUNG.SB   

D.P.MAI + BÍCH TY + LÊ NHUNG.SB  

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + MẪN.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + MẪN.SB

BS SẢN A + LĨNH.SB + HÀ LOAN.SB(S)

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

Mổ lấy thai

Cắt PP (P) làm sinh thiết lạnh:

- Nếu K: Cắt TC+ PP còn lại+ mạc nối lớn toàn bộ

              + giảm thể tích bướu tối đa

2) Rạch kyste Bartholin

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

1)Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX + UBT, KTSD, nếu Bóc NX- KĐ cắt TC 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TUYẾT PHƯỢNG

CAO THỊ HUỲNH HUYỂN

PHẠM THỊ VANG

NGUYỄN THỊ LAN  (B)

LÊ THỊ HẠNH

TẠ THỊ XUÂN MAI

HÀ THỊ TÍ

VÕ THỊ BÉ EM

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ BÉ

HOÀNG THỊ BÌNH

PHẠM THỊ ĐỆ

BỲ THỊ THỦY

VŨ THỊ HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ BI

NGUYỄN THỊ LAN  (A)

TRƯƠNG THỊ HẠNH

PHAN NHẬT PHÁT

TRẦN THỊ KIM LOAN

VŨ THỊ PHƯƠNG

PHÙNG THỊ LỆ THU

VÕ THÚY PHƯỢNG

959

1048

886

830

1046

962

1049

995

869

988

1009

1051

885

1032

897

874

872

577

879

1000

925

884

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/03/2013 

Ngày: 14/03/2013 



4 0

17 5 43 ĐT UXTC 16 tuần

17 6 29 2002 UBT (T) 10 cm

18 7 56 8017 UXTC 22 tuần/VMC

18 8 43 ĐT NXTC 18tuần/Hemangioma gan

18 9 39 1001 NXTC 16tuần

19 10 46 1001 UXTC 14 tuần

19 11 39 0000 NXTC 14 tuần

19 12 35 3003 NXTC 22tuần

13 20 ĐT NXTC 12 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 55 2002 UBT(T) 20cm/VMC UBT

17 2 42 3003 UXTC 18 tuần/VMC

17 3 39 1001 NXTC 16 tuần

17 4 46 4004 UXTC 16tuần

17 5 45 4004 UBT 10cm/VMC 2 lần

18 6 51 2022 UXTC 15 tuần/VMC 2 lần

18 7 42 3003 UXTC 16 tuần

18 8 33 0000 NXTC 16tuần

19 9 53 3013 UXTC 20 tuần

19 10 32 2002 NXTC 20tuần

19 11 47 2021 UXTC 16 tuần

19 12 25 1031 UBT(P) 12cm

V.HÒA + X.TRANG1 + CHI.TT

V.HÒA + X.TRANG1 + CHI.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + PHƯỢNG.SB

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀ.TT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀ.TT

BS SẢN A + DUNG.SB + EM.SB(S)

BS SẢN A + GỨT.SB + ĐÀO HÀ.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + YẾN PHƯƠNG.SB

NG.LAN.BM + HUY.NT + YẾN PHƯƠNG.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + PHƯỢNG.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

D.MINH + D.PHƯỢNG + M CHÂU

D.MINH + D.PHƯỢNG + M CHÂU

D.MINH + D.PHƯỢNG + M CHÂU

DỰ BỊ

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Ngày 8 tháng 3 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

- Nếu lành tính: Cắt TC, để lại PP tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

DƯƠNG THỊ NĂM

PHẠM THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ HẠNH PHÚC

LÂM MỸ TIẾN

VÕ THỊ KIM DIỆU

LÊ THỊ NHUNG

HUỲNH THỊ NGỌC CHI

LÊ THỊ XUÔNG

VŨ THỊ THÙY CHINH

ĐỖ THỊ THU BẰNG

VÕ THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

NGUYỄN THỊ GÁI

TÔ THẾ TRINH

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ LỆ CHI

CHỀNH CẨM MÙI

VÕ THỊ TUYẾT NHUNG

VÕ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH

NGÔ THỊ LOAN

HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH

935

1091

894

957

1015

1033

1055

1020

786

1018

1030

930

1026

880

1021

964

836

1004

1016

1013

881

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/03/2013 


